
 SỞ Y TẾ HÀ GIANG 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  

 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số :         /TB-BV 

                                                                                  
Hà Giang, ngày      tháng      năm 2023 

 

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

về việc cung cấp thuốc, vật tư, hóa chất sinh phẩm 

 theo đề xuất của Khoa Dược 

 

Kính gửi : Các đơn vị cung cấp 

Hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang có nhu cầu mua sắm đối 

với thuốc, vật tư , hóa chất sinh phẩm theo nội dung như sau: 

TT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ thuật, 

 quy cách đóng gói/  

Nồng độ - hàm lượng 

Đơn vị  

tính 
Số lượng 

 I. Thuốc    

 03 mặt hàng (có danh mục chi tiết kèm theo) 

 II. Vật tư y tế    

 34 mặt hàng (có danh mục chi tiết kèm theo) 

 III. Hóa chất sinh phẩm    

 12 mặt hàng (có danh mục chi tiết kèm theo) 

Nay kính mời các đơn vị cung ứng báo giá về các mặt hàng trên 

- Bảng báo giá (theo mẫu đính kèm) được bỏ vào phòng bì dán kín, gửi 

đến Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang – Tổ 10, phường Minh 

Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Số điện thoại liên lạc : Ds Đức 

0942.780.216/ Ds Trang 0977.581.086. 

- Thời gian nộp bảng chào giá : trong 10 ngày làm việc , kể từ ngày 

31/03/2023 đến hết ngày 13/04/2023. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, Khoa Dược. 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Dũng 

 



DANH MỤC THUỐC MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo thông báo số          /TB-BV, ngày       tháng     năm 2023 của  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang) 

TT Tên hàng hóa 
Nồng độ,  

hàm lượng 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

01 Propofol 10mg/ml Ống/ lọ 1.000 
 

02 Hydroxyurea 500mg Viên 8.000  

03 Carbimazol 5 mg Viên 75.000  

 Tổng cộng: 03 mặt hàng    



DANH MỤC VẬT TƯ MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo thông báo số          /TB-BV, ngày       tháng     năm 2023 của  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang) 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Bộ dây truyền dịch 

Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, 

thể tích ≥ 8.5ml.  Độ dài dây dẫn ≥ 

1500mm 

Bộ 30.000 
 

2 Gạc mét 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có 

độ thấm hút rất cao. Kích thước 

0,8m 

Mét 1.000  

3 
Bơm nhựa cho ăn 50 

ml 
Bơm nhựa cho ăn 50 ml 

Cái/ 

chiếc 
2.000  

4 Ống thông dạ dày 

Các cỡ 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 

Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu 

nhựa PVC nguyên sinh 

Cái 1.000  

5 Miếng cầm máu mũi 
Miếng cầm máu mũi, kích thước 

8.0 x 1.5 x 2 (cm) 

Cái/ 

chiếc 
100  

6 
Kim quang dẫn laser 

nội mạch 

Kim quang dẫn được làm từ vật 

liệu phân tử vì vậy nó mềm dẻo và 

linh hoạt khi sử dụng 

Cái/ 

chiếc 
1.000  

7 
Bộ dây dẫn máu chạy 

thận nhân tạo 

Đường kính trong 8 x đường kính 

ngoài 12 x chiều dài 420 mm 
Bộ 240  

8 
Dây dẫn dịch bù trong 

chạy thận nhân tạo 

Một bộ gồm 1 đầu nối luer, van 1 

chiều 
Bộ 480  

9 
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản 

Đường kính đầu thắt: 9.4 mm - 14 

mm 
Bộ 50  

10 Áo choàng phẫu thuật Áo phẫu thuật gia cố thân size L Bộ 200  

11 

Túi ép dẹt dùng trong 

hấp tiệt trùng 100 mm 

x 200m 

Kích Cỡ 10cm x 200m 

Cuộn 05  

12 

Túi ép dẹt dùng trong 

hấp tiệt trùng 150 mm 

x 200m 

Kích Cỡ 15cm x 200m Cuộn 05  

13 

Túi ép dẹt dùng trong 

hấp tiệt trùng 200 mm 

x 200m 

Kích Cỡ 20cm x 200m Cuộn 05  

14 

Túi ép dẹt dùng trong 

hấp tiệt trùng 350 mm 

x 200m 

Kích cỡ 35cm x 200m Cuộn 05  

15 

Túi tiệt trùng nhiệt độ 

thấp Plasma, H2O2 

100mm x 70m 

Kích Cỡ 100mm x 70m Cuộn 05  

16 

Túi tiệt trùng nhiệt độ 

thấp Plasma, H2O2 

150mm x 70m 

Kích Cỡ 150mm x 70m Cuộn 05  



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

17 

Túi tiệt trùng nhiệt độ 

thấp Plasma, H2O2 

200mm x 70m 

Kích Cỡ 200mm x 70m Cuộn 05  

18 
Bông ép sọ não 

1,5x5cm 

Bông ép sọ não 1,5cm x 5cm vô 

trùng 
Cái 500  

19 
Bơm tiêm đầu xoắn sử 

dụng một lần 1 ml/cc 

Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml cỡ 

kim 26Gx1/2 
Cái 1.000  

20 Que tăm bông vô trùng 

Chất liệu ống, nắp, bằng nhựa, que 

bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 

175mm. Đóng gói riêng từng chiếc 

Que/cái 2.000  

21 Dây garo Dây garo Cái 1.000  

22 Dây hút nhớt Chất liệu nhựa PVC Cái 5.000  

23 
Bộ xi-lanh tiêm thuốc 

cản quang 

Bộ xilanh cho máy bơm cản quang 

2 nòng gồm: 02 xilanh 200ml; 01 

dây truyền chữ Y à 02 kim lấy 

thuốc 

Bộ 100  

24 
Vật liệu cầm máu tự 

tan 
kích thước 10cm x 20 cm Miếng 30  

25 Que lấy mẫu sản khoa 

Làm bằng gỗ thông tự nhiên đã 

trích nhựa, có màu ngà, mùi gỗ 

thông tự nhiên không ngâm tẩm 

hóa chất, được tiệt trùng hoàn toàn 

bằng cách chiếu xạ tia Gamma sau 

khi đã hoàn thành đóng gói. Sản 

phẩm có hình dáng giống chiếc 

xương gà với hai đầu khác nhau tùy 

theo nhu cầu sử dụng 

Cái 1.000  

26 
Chỉ phẫu thuật nylon 

các số 

Chỉ Polyamide số 3/0, 4/0. Sợi dài 

≥ 75cm 
Sợi 1.000  

27 Ống thông hậu môn 

Các số 18, 22, 24, 26, 28. Dây dẫn 

dài 400mm được sản xuất từ chất 

liệu nhựa PVC 

Cái 2.000  

28 

Chỉ tiêu nhanh tổng 

hợp Polyglycolic acid 

số 2/0 Rapid 

Số 2/0 thân kim tròn đầu tam giác 

1/2C, kim 36mm, kim phủ silicon, 

sợi chỉ dài 90cm 

Sợi 360  

29 
Chỉ khâu không tiêu số 

10 

Chỉ khâu phẫu thuật mắt số 10. 

Đường kính 0.15mm. Chiều dài 

6.0mm. 3/8 đường tròn 140º. Chiều 

dài chỉ: 30cm 

Sợi 240  

30 Túi đựng dịch thải 5L 

Được trang bị đầu nối female Luer 

ở bên trong túi và 

ống lớn (Ø 8 mm) để làm nơi dẫn 

lưu. 

Chất liệu: PVC, không có DEHP, 

Cái 40 Cái 40  



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

không có Latex 

Thể tích: 5L 

31 Bộ quả lọc máu liên tục 

- TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 

- Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 

500/66,6 

- Thể tích máu trong quả lọc 

(±10%): 152 ml 

- Diện tích màng: 0,9m2 

- Đường kính trong của sợi lọc (khi 

ướt): 240µm 

- Độ dày thành sợi lọc: 50µm 

Bộ 10  

32 Giấy đo PH Giấy đo PH Hộp 5  

33 Kim chích máu 

Đầu kim thép không rỉ vát ba đầu 

sắc nhọn, dùng với bút chích máu, 

giúp lấy máu không đau 

Hộp 2  

34 
Ăng cấy tiểu bằng nhựa 

1 microlit 
Que cấy 1 µl Que/cái 3.000  

 Tổng cộng: 34 mặt hàng    



DANH MỤC HÓA CHẤT MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo thông báo số          /TB-BV, ngày       tháng     năm 2023 của  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang) 

TT Tên hàng hóa 
Nồng độ,  

hàm lượng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

01 
Hóa chất chuẩn thiết 

bị đo độ đục 

Hộp 4 ống nồng độ 0 (trắng), 

0.5, 2, 3 McFarland để kiểm 

tra hiệu quả đo của thiết bị 

Densicheck Plus 

Hộp 01 
 

02 

Nước muối 0.45% 

pha huyền dịch vi 

khuẩn 

Nước muối 0.45% dùng với 

máy VITEK 2 
Túi 28  

03 
Ống nghiệm pha 

loãng mẫu 

Ống nghiệm bằng nhựa 

trong (polystyrene) 12 mm x 

75 mm dùng một lần sử 

dụng với máy VITEK 2 

Hộp 02  

04 
Khoanh giấy kháng 

sinh Colistin 

Khoanh giấy đường kính 

6mm được tẩm kháng sinh 

Colistin 

Hộp 01  

05 
Hóa chất thăm dò 

phản ứng vi sinh vật 
Khoanh giấy tẩm Optochin Hộp 01  

06 
Khoanh giấy kháng 

sinh  Oxacillin 

Khoanh giấy đường kính 

6mm được tẩm kháng sinh 

Oxacillin 

Hộp 01  

07 
Môi Trường Bột 

Mueller Hinton Agar 

Thành phần : Beef, 

dehydrated infusion from 

300.0g/l ; Casein 

hydrolysate 17.5 g/l ; Starch 

1.5g/l ; Agar 17.0 g/l ; pH 

7.3 ± 0.1 

Hộp 05  

08 

Test nhanh phát hiện 

vi khuẩn liên cầu tan 

máu nhóm A 

Quy cách : Hộp 100 Test Hộp 01  

09 Dầu soi kính hiển vi Thể tích : 500ml Chai/Lọ 01  

10 

Dung dịch sát khuẩn, 

khử trùng phòng xét 

nghiệm, buồng mổ, 

buồng bệnh 

Hoạt chất: Hydrogen 

peroxide 5 % , Ion Ag 0,005 

% 

Can 09  

11 Kali permanganat Kali permanganat Chai 02  

12 Acid Nitric Acid Nitric Chai 05  

 Tổng cộng: 12 mặt hàng    



7 

 

  

Tên công ty :……………………  

Địa chỉ : ………………. 

Số điện thoại: ………….. 

Mã số thuế:………….. 

Số tài khoản: ……….. Tại Ngân hàng…………… 

 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

……………………………….. xin trân trọng báo giá như sau: 

TT Tên thuốc 
Tên hoạt 

chất 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

Phân 

nhóm 
Số Đăng 

ký 
Quy cách 

Hãng/ 

nước 

sản xuất 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

01    
 

       

…    
 

       

 Tổng cộng : ….. mặt hàng ……………. 

 Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………../. 

. 

- Giá trên đã bao gồm : VAT, chi phí vận chuyển đến  đơn vị.    

- Địa điểm giao hàng  : Khoa dược – BVĐK tỉnh Hà Giang : tổ 10 phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

       

…………., ngày        tháng      năm 2023 

                       ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

        [ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Mẫu báo giá thuốc 

BVĐK tỉnh Hà Giang 
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Tên công ty :……………………  

Địa chỉ : ………………. 

Số điện thoại: ………….. 

Mã số thuế:………….. 

Số tài khoản: ……….. Tại Ngân hàng…………… 

 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

……………………………….. xin trân trọng báo giá như sau: 

TT Tên thương mại Thông số kỹ thuật 
Phân nhóm 

(TT14) 

Quy 

cách 

Hãng/ 

nước 

sản xuất 

ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

01          

…          

Tổng cộng : ….. mặt hàng ....................... 

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………../. 

. 

- Giá trên đã bao gồm : VAT, chi phí vận chuyển đến  đơn vị.    

- Địa điểm giao hàng  : Khoa dược – BVĐK tỉnh Hà Giang : tổ 10 phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

       

…………., ngày        tháng      năm 2023 

                       ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

[ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu báo giá vật tư 

BVĐK tỉnh Hà Giang 
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Tên công ty :……………………  

Địa chỉ : ………………. 

Số điện thoại: ………….. 

Mã số thuế:………….. 

Số tài khoản: ……….. Tại Ngân hàng…………… 

 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

……………………………….. xin trân trọng báo giá như sau: 

TT Tên thương mại Thông số kỹ thuật 
Phân nhóm 

(TT14) 

Quy 

cách 

Hãng/ 

nước 

sản xuất 

ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

01          

…          

Tổng cộng : ….. mặt hàng ....................... 

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………../. 

. 

- Giá trên đã bao gồm : VAT, chi phí vận chuyển đến  đơn vị.    

- Địa điểm giao hàng  : Khoa dược – BVĐK tỉnh Hà Giang : tổ 10 phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

       

…………., ngày        tháng      năm 2023 

                       ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

[ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Mẫu báo giá hóa chất sinh phẩm 

BVĐK tỉnh Hà Giang 
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